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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

ĐỒ VẬT TRONG NHÀ 
(Trích) 

– Bố ơi, thế ngày trước bố cũng là người bé rồi bố lớn lên ạ? Thế bà nội, ngày trước cũng bé 
ạ? 
– Phải rồi. 
– Thế ngày mai, ngày mai nữa... con cũng lớn thành chú bộ đội ạ bố? 
– Đúng quá rồi! 
Bố trỏ cái bàn – nơi bố vẫn ngồi làm việc – và nói: 
– Cái bàn này bằng gỗ lim. Ngày trước nó chỉ là một hạt lim bé bé nằm ở một khu rừng nào 
đó. Cái mầm khi ấy rất yếu rất nhỏ, bây giờ đã thành cái bàn rắn chắc, ta có thể dùng mấy 
trăm năm không hỏng. 
Việt vui sướng nói: 
– Bác thợ mộc làm ra chiếc bàn đấy ạ. Cả cái ghế ở lớp con nữa, bố ạ. 
Bố gật đầu: 
– Ừ, đúng rồi. Cái gì cũng phải do con người làm cả. Cái chiếu con nằm đây là dệt bằng 
những cây cói ở vùng biển. Cái vỏ phích này có khi đan bằng nan của ba bốn cây tre khác 
nhau... 

(Theo Vũ Tú Nam) 

 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Trong đoạn trích, bạn Việt đã hỏi bố điều gì đầu tiên? 

A. Bố có biết làm cái bàn không? 

B. Ngày trước bố và bà nội cũng là người bé ạ? 

C. Bao giờ con mới lớn thành chú bộ đội? 

Câu 2. Theo lời bố, ban đầu chiếc bàn gỗ lim xuất phát từ đâu? 

A. Là một khúc gỗ to trong rừng. 



B. Là một mầm cây rắn chắc. 

C. Là một hạt lim bé bé nằm ở một khu rừng. 

Câu 3. Nhóm từ nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật? 

A. Bố, bàn, ghế, gỗ lim, hạt. 

B. Ngồi, làm việc, gật đầu, đan. 

C. Yếu, nhỏ, rắn chắc, vui sướng. 

Câu 4. Nhóm từ nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động? 

A. Hạt lim, khu rừng, mầm cây. 

B. Trỏ, ngồi, làm việc, đan, dệt. 

C. Bé bé, rắn chắc, vui sướng. 

Câu 5. Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động? 

A. Cái mầm khi ấy rất yếu, rất nhỏ. 

B. Bác thợ mộc làm ra chiếc bàn đấy ạ. 

C. Cái bàn này bằng gỗ lim. 

Câu 6. Em hãy khoanh tròn vào các từ viết sai chính tả dưới đây: 

 

Câu 7. Đặt 1 câu cảm cho các tình huống dưới đây: 

a) Khi em nhìn thấy một chiếc bàn học cũ được bố sửa lại đẹp như mới. 

......................................................................................................................................................... 

b) Khi em được bố tặng một chiếc cặp sách mới nhân dịp năm học mới. 

......................................................................................................................................................... 

Câu 8. Em hãy điền dấu hai chấm (:) vào vị trí thích hợp trong các câu sau và chép lại: 

a) Gia đình em có bốn người bố, mẹ, anh trai và em. 

......................................................................................................................................................... 

b) Trên bàn học của em có nhiều đồ dùng học tập sách, bút, thước kẻ. 

......................................................................................................................................................... 

Câu 9. Dựa vào các hình vẽ dưới đây, em hãy viết câu khiến cho mỗi trường hợp: 

a) 

ngỉ ngơi dỗ dành kuốc xẻng 

 

sức khõe chăm chỉ mát mẽ 



 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

b) 

 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với người thân.  
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 


